	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (Tiền mặt)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ngày
	Mục
	 
	Tồn
	Phát sinh trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	 

	Dòng
	phát
	THU
	CHI
	NỘI DUNG
	đầu
	NGHIỆP VỤ THU
	NGHIỆP VỤ CHI
	Tổng cộng
	TIỀN MẶT
	GHI CHÚ

	 
	sinh
	Số phiếu
	 
	kỳ
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	11=4+5-8
	NĐXH
	HĐTX
	

	A
	0
	1
	2
	3
	4
	5 (100%)
	6 (90%)
	7=5-6
	8
	9
	10=8-9
	11=12+13
	12
	13=11-12
	14

	1
	 
	 
	 
	Quí  IV/2013 mang sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,829
	18,579
	20,250
	 

	2
	03-10
	 
	1
	Lê Thị Phúc, 1977, Hốc Môn
	38,829
	 
	 
	 
	890
	890
	 
	37,939
	17,689
	20,250
	 

	3
	04-10
	 
	2
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 09/2013
	37,939
	 
	 
	 
	408
	 
	408
	37,531
	17,689
	19,842
	 

	4
	04-10
	 
	3
	Viếng đám ma ba ruột nhân viên mất ( bs Phú, khoa Xét Nghiệm )
	37,531
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	37,231
	17,689
	19,542
	người nhà nhân viên

	5
	04-10
	 
	4
	Viếng đám ma ba chồng  nhân viên mất ( nhs Thu Ba, khoa Hiếm Muộn )
	37,231
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	36,931
	17,689
	19,242
	người nhà nhân viên

	6
	04-10
	 
	5
	Chi phí quản lý ban CH hội quý 3/2013
	36,931
	 
	 
	 
	4,650
	 
	4,650
	32,281
	17,689
	14,592
	 

	7
	04-10
	 
	6
	Mua thuốc đi khám từ thiện ngày 6/2013
	32,281
	 
	 
	 
	2,583
	2,583
	 
	29,698
	15,106
	14,592
	 

	8
	04-10
	 
	7
	Thay dây đầu dò BT-300
	29,698
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	29,198
	14,606
	14,592
	 

	9
	04-10
	1
	 
	Thùng từ thiện tháng 09/2013
	29,198
	8,155
	7,340
	815
	 
	 
	 
	37,353
	21,946
	15,407
	 

	10
	07-10
	2
	 
	Cán bộ ,công nhân viên ủng hộ chương trình bão lụt
	37,353
	57,910
	52,119
	5,791
	 
	 
	 
	95,263
	74,065
	21,198
	 

	11
	08-10
	 
	8
	Chuyển tiền mua 6500kg  gạo đi từ thiện ở Vinh và Gia Lai
	95,263
	 
	 
	 
	48,750
	48,750
	 
	46,513
	25,315
	21,198
	 

	12
	08-10
	 
	9
	Bồi dưỡng lái xe đi từ thiện ngày 6/10/2013
	46,513
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	46,313
	25,115
	21,198
	 

	13
	08-10
	 
	10
	Bồi dưỡng đoàn truyền hình quay phim ngày 07/10
	46,313
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	45,813
	24,615
	21,198
	 

	14
	14-10
	 
	11
	Viếng đám ma ba ruột nhân viên mất ( Phương Hảo, phòng TCKT)
	45,813
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	45,513
	24,615
	20,898
	 

	15
	14-10
	 
	12
	Ma Liêu, 62 thôn 1 Tà In, Đức Trọng, Lâm Đồng
	45,513
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	45,013
	24,115
	20,898
	bệnh nhân

	16
	15-10
	 
	13
	Lương Thị Phụng, 1973, Thốt Nốt, Cần Thơ
	45,013
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	44,513
	23,615
	20,898
	bệnh nhân

	17
	15-10
	 
	14
	Thăm nhân viên nằm viện ( nhs Lắm, khoa Sanh B )
	44,513
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	43,513
	23,615
	19,898
	nhân viên

	18
	15-10
	 
	15
	Thuê xe chở đoàn đi khám từ thiện ngày 6/10/2013
	43,513
	 
	 
	 
	2,500
	2,500
	 
	41,013
	21,115
	19,898
	 

	19
	15-10
	3
	 
	Các nhà hảo tâm (đính kèm danh sách) ủng hộ chương trình bão lụt và Gia Lai
	41,013
	116,900
	105,210
	11,690
	 
	 
	 
	157,913
	126,325
	31,588
	 

	20
	15-10
	 
	16
	Tiền mua 13 vé máy bay đi từ thiện HCM-Vinh khứ hồi
	157,913
	 
	 
	 
	29,380
	29,380
	 
	128,533
	96,945
	31,588
	 

	21
	15-10
	 
	17
	Mua 5kg bông gòn y tế đi từ thiện đồng bào lũ
	128,533
	 
	 
	 
	1,045
	1,045
	 
	127,488
	95,900
	31,588
	 

	22
	15-10
	 
	18
	Mua hoa tặng người cao tuổi ngày 01-10
	127,488
	 
	 
	 
	100
	100
	 
	127,388
	95,800
	31,588
	người nhà nhân viên

	23
	16-10
	 
	19
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Quảng Xá 12/10/2013
	127,388
	 
	 
	 
	2,912
	2,912
	 
	124,476
	92,888
	31,588
	 

	24
	16-10
	 
	20
	Mua thuốc cho đồng bào vùng lũ Đức Thọ, Hà Tĩnh ngày 21/10/2013
	124,476
	 
	 
	 
	20,279
	20,279
	 
	104,197
	72,609
	31,588
	 

	25
	16-10
	 
	21
	Thăm mẹ ruột nhân viên nằm viện ( Thu Thủy, khoa CĐH Ả )
	104,197
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	103,697
	72,609
	31,088
	người nhà nhân viên

	26
	16-10
	 
	22
	Tiền chở 5 tấn gạo từ Tiền Giang  đến b.viện Hùng Vương
	103,697
	 
	 
	 
	1,500
	1,500
	 
	102,197
	71,109
	31,088
	 

	27
	17-10
	 
	23
	Mua 08kh bao Zip đựng thuốc tặng đồng bào lũ Đức Thọ ,Hà Tĩnh 21/10/13
	102,197
	 
	 
	 
	400
	400
	 
	101,797
	70,709
	31,088
	 

	28
	18-10
	 
	24
	Mua băng keo, xăng thơm, sút tẩy sơn, sơn xịt
	101,797
	 
	 
	 
	600
	600
	 
	101,197
	70,109
	31,088
	 


	29
	18-10
	 
	25
	Mua bao 10kg và 30kg ( chia gạo đi từ thiện 21/10/2013)
	101,197
	 
	 
	 
	325
	325
	 
	100,872
	69,784
	31,088
	 

	30
	22-10
	 
	26
	tiền xe chở nhân viên đi sân bay gởi hàng từ thiện (đi,về)
	100,872
	 
	 
	 
	248
	248
	 
	100,624
	69,536
	31,088
	 

	31
	22-10
	 
	27
	In Hiflex băng rôn phát quà 21/10/2013
	100,624
	 
	 
	 
	120
	120
	 
	100,504
	69,416
	31,088
	 

	32
	22-10
	 
	28
	Mua bánh mì và nước uống cho nhân viên bốc xếp hàng từ thiện 21/10/2013
	100,504
	 
	 
	 
	360
	360
	 
	100,144
	69,056
	31,088
	 

	33
	22-10
	 
	29
	Tiền xe tải chở hàng ra  sân bay gởi đi Vinh
	100,144
	 
	 
	 
	600
	600
	 
	99,544
	68,456
	31,088
	 

	34
	22-10
	 
	30
	Tiền xe từ sân bay Vinh đi Đức Thọ, Hà Tĩnh và ngược lai
	99,544
	 
	 
	 
	4,150
	4,150
	 
	95,394
	64,306
	31,088
	 

	35
	23-10
	 
	31
	Mua thuốc tặng đồng bào vùng lũ ngày 21/10/2013
	95,394
	 
	 
	 
	2,160
	2,160
	 
	93,234
	62,146
	31,088
	 

	36
	23-10
	 
	32
	Mua 02 bình mực in màu máy in  HP màu
	93,234
	 
	 
	 
	790
	790
	 
	92,444
	61,356
	31,088
	 

	37
	24-10
	 
	33
	Mua 05 thùng thuốc rửa đi khám từ thiện ở Vĩnh Long
	92,444
	 
	 
	 
	2,298
	2,298
	 
	90,146
	59,058
	31,088
	 

	38
	25-10
	 
	34
	Mua 168 hộp thuốc đặt Mycogynax khám từ thiện Vĩnh Long
	90,146
	 
	 
	 
	1,250
	1,250
	 
	88,896
	57,808
	31,088
	 

	39
	28-10
	 
	35
	Thăm nhân viên mổ nằm viện (nhs Thúy, khoa Khám bệnh A )
	88,896
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	88,396
	57,808
	30,588
	nhân viên

	40
	28-10
	 
	36
	Mua  152 hộp thuốc đặt Gynoternan  đi khám từ thiện ở Vĩnh Long
	88,396
	 
	 
	 
	1,520
	1,520
	 
	86,876
	56,288
	30,588
	 

	41
	28-10
	 
	37
	Viếng đám ma ba chồng  nhân viên mất ( nhs Xuân Trang, khoa KHGĐ )
	86,876
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	86,576
	56,288
	30,288
	người nhà nhân viên

	42
	31-10
	 
	38
	Tiền xe chở cơm tháng 09 và 10/2013 ( từ thiện )
	86,576
	 
	 
	 
	2,460
	2,460
	 
	84,116
	53,828
	30,288
	 

	43
	31-10
	 
	39
	Lương chuyên trách tháng 10/2013
	84,116
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	80,116
	53,828
	26,288
	 

	44
	31-10
	 
	40
	Mua đường tặng hôi viên hiến máu ngày 29/10/2013
	80,116
	 
	 
	 
	2,688
	2,688
	 
	77,428
	51,140
	26,288
	 

	45
	31-10
	4
	 
	Tiền vận động hiến máu ngày 29/10/2013
	77,428
	2,815
	 
	2,815
	 
	 
	 
	80,243
	51,140
	29,103
	 

	46
	05-11
	5
	 
	Thùng từ thiện tháng 10/2013
	80,243
	9,336
	8,402
	934
	 
	 
	 
	89,579
	59,542
	30,037
	 

	47
	07-11
	 
	41
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 10/2013
	89,579
	 
	 
	 
	467
	 
	467
	89,112
	59,542
	29,570
	 

	48
	14-11
	 
	42
	Mua thuốc đi khám từ thiện Bến Tre ngày 17/11/2013
	89,112
	 
	 
	 
	4,559
	4,559
	
	84,553
	54,983
	29,570
	 

	49
	14-11
	 
	43
	Mua thuốc đi khám từ thiện ngày 17/11/2013
	84,553
	 
	 
	 
	2,287
	2,287
	 
	82,266
	52,696
	29,570
	 

	50
	14-11
	 
	44
	Trương Ngọc Phụng, 1987, p16, quận 8
	82,266
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	81,766
	52,196
	29,570
	bệnh nhân

	51
	18-11
	 
	45
	Tiền thuê xe đi khám từ thiện Bến Tre ngày 17/11/2013
	81,766
	 
	 
	 
	3,700
	3,700
	 
	78,066
	48,496
	29,570
	 

	52
	18-11
	 
	46
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi khám từ thiện ngày 17/11/13
	78,066
	 
	 
	 
	1,539
	1,539
	 
	76,527
	46,957
	29,570
	 

	53
	19-11
	 
	47
	Ủng hộ cứu trợ bão lũ miền Trung và Philippine
	76,527
	 
	 
	 
	10,000
	10,000
	 
	66,527
	36,957
	29,570
	 

	54
	19-11
	 
	48
	Bồi dưỡng tài xế đi từ thiện ngày 17/11/2013
	66,527
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	66,327
	36,757
	29,570
	 

	55
	26-11
	 
	49
	Chi phí quản lý ban CH hội quý IV/2013
	66,327
	 
	 
	 
	4,650
	 
	4,650
	61,677
	36,757
	24,920
	 

	56
	26-11
	 
	50
	Thăm mẹ nhân viên nằm viện ( Sơn, bảo vệ )
	61,677
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	61,377
	36,757
	24,620
	người nhà nhân viên

	57
	26-11
	 
	51
	Mua 01 hộp pap' s (100 que)
	61,377
	 
	 
	 
	325
	325
	 
	61,052
	36,432
	24,620
	 

	58
	26-11
	 
	52
	Mua 624 cái áo gió và tiền chuyên chở tứ Châu Đốc về bệnh viện
	61,052
	 
	 
	 
	4,700
	4,700
	 
	56,352
	31,732
	24,620
	 

	59
	26-11
	 
	53
	Mua 10 hộp thuốc Adrenoxyl 10mg
	56,352
	 
	 
	 
	198
	198
	 
	56,154
	31,534
	24,620
	 

	60
	26-11
	 
	54
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi khám từ thiện ngày 24/11/13
	56,154
	 
	 
	 
	1,264
	1,264
	 
	54,890
	30,270
	24,620
	 

	61
	28-11
	 
	55
	Mua thuốc đi khám từ thiện ngày 01/12/2013
	54,890
	 
	 
	 
	1,936
	1,936
	 
	52,954
	28,334
	24,620
	 

	62
	29-11
	 
	56
	Lê Kim Loan, 1974, tổ 2, ấp Chợ, Phước Thạnh, Củ Chi
	52,954
	 
	 
	 
	600
	600
	 
	52,354
	27,734
	24,620
	bệnh nhân

	63
	29-11
	 
	57
	Tiền điện thoại tháng 10/2013
	52,354
	 
	 
	 
	133
	 
	133
	52,221
	27,734
	24,487
	 

	64
	30-11
	 
	58
	Ủng hộ bão lụt Philippine đợt 2
	52,221
	 
	 
	 
	800
	800
	 
	51,421
	26,934
	24,487
	 

	65
	30-11
	 
	59
	Lương chuyên trách tháng 11/2013
	51,421
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	47,421
	26,934
	20,487
	 

	66
	02-12
	 
	60
	Mua 01kg chả lụa cho đoàn khám từ thiện sáng 01/12/2013
	47,421
	 
	 
	 
	160
	160
	 
	47,261
	26,774
	20,487
	 

	67
	02-12
	 
	61
	Viếng đám ma ba ruột nhân viên mất (nhs Thu Hải, khán A )
	47,261
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	46,961
	26,774
	20,187
	 

	68
	02-12
	 
	62
	Mua 10 thùng bột canh tặng quà đồng bào nghèo Me1pu và Gia Lia
	46,961
	 
	 
	 
	1,280
	1,280
	 
	45,681
	25,494
	20,187
	 

	69
	03-12
	 
	63
	Mua 300 thùng mì Hello tặng quà đồng bào nghèo Me1pu và Gia Lai
	45,681
	 
	 
	 
	15,600
	15,600
	 
	30,081
	9,894
	20,187
	 

	70
	03-12
	6
	 
	Các nhà hảo tâm (đính kèm danh sách) ủng hộ tháng 11/2013
	30,081
	12,800
	11,520
	1,280
	 
	 
	 
	42,881
	21,414
	21,467
	 

	71
	03-12
	7
	 
	Thùng từ thiện tháng 11/2013
	42,881
	9,066
	8,159
	907
	 
	 
	 
	51,947
	29,573
	22,374
	 

	72
	09-12
	 
	64
	Viếng đám ma ba ruột nhân viên mất ( Thu Hiền, khoa GMHS )
	51,947
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	51,647
	29,573
	22,074
	 

	73
	09-12
	 
	65
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 11/2013
	51,647
	 
	 
	 
	453
	 
	453
	51,194
	29,573
	21,621
	 

	74
	09-12
	 
	66
	Mua thuốc đi từ thiện ngày 07/12/2013
	51,194
	 
	 
	 
	4,193
	4,193
	 
	47,001
	25,380
	21,621
	 

	75
	09-12
	 
	67
	Tiền xe chở cơm từ thiện tháng 11/2013
	47,001
	 
	 
	 
	1,260
	1,260
	 
	45,741
	24,120
	21,621
	 

	76
	10-12
	 
	68
	Viếng đám ma mẹ ruột nhân viên mất (nhs Diệu khoa HSCC )
	45,741
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	45,441
	24,120
	21,321
	 

	77
	13-12
	 
	69
	Phí bảo trì trang Web
	45,441
	 
	 
	 
	3,840
	 
	3,840
	41,601
	24,120
	17,481
	 

	78
	16-12
	 
	70
	Tiền điện thoại tháng 09/2013
	41,601
	 
	 
	 
	105
	 
	105
	41,496
	24,120
	17,376
	 

	79
	16-12
	 
	71
	Mua 69 lốc nước tương đầu bếp đi từ thiện Mé pu và Gia Lai
	41,496
	 
	 
	 
	2,277
	2,277
	 
	39,219
	21,843
	17,376
	 

	80
	16-12
	 
	72
	Mua 08 thùng bột canh cao cấp Thiên Hương
	39,219
	 
	 
	 
	1,024
	1,024
	 
	38,195
	20,819
	17,376
	 

	81
	16-12
	 
	73
	Mua 08 thùng nước tương Thanh Vị 500ml
	38,195
	 
	 
	 
	1,056
	1,056
	 
	37,139
	19,763
	17,376
	 

	82
	16-12
	 
	74
	Đặt in 100kg bao xốp mẫu hội CTĐ bv Hùng Vương
	37,139
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	33,139
	15,763
	17,376
	 

	83
	16-12
	 
	75
	Mua 04 thùng bột canh, 11 thùng dầu đi từ thiện Gia Lai
	33,139
	 
	 
	 
	10,181
	10,181
	 
	22,958
	5,582
	17,376
	 

	84
	16-12
	 
	76
	Xe chở đoàn đi khám từ thiện ngày 7/12 ở Bình Phước
	22,958
	 
	 
	 
	4,200
	4,200
	 
	18,758
	1,382
	17,376
	 

	85
	16-12
	8
	 
	Nhà hảo tâm ủng hộ hội CTĐ
	18,758
	35,000
	31,500
	3,500
	 
	 
	 
	53,758
	32,882
	20,876
	 

	86
	17-12
	9
	 
	Rút tiền mặt nhập quỹ
	53,758
	25,000
	 
	25,000
	 
	 
	 
	78,758
	32,882
	45,876
	 

	87
	17-12
	 
	77
	Chuyển trả tiền mua gạo ở Tiền Giang đi từ thiện Gia Lai
	78,758
	 
	 
	 
	18,267
	18,267
	 
	60,491
	14,615
	45,876
	 

	88
	23-12
	 
	78
	Mua 200 thùng mì gói loại 30 gói đi từ thiện Gia Lai
	60,491
	 
	 
	 
	10,200
	10,200
	 
	50,291
	4,415
	45,876
	 

	89
	24-12
	10
	 
	Các nhà hảo tâm ủng hộ ( đính kèm danh sách )
	50,291
	29,990
	26,991
	2,999
	 
	 
	 
	80,281
	31,406
	48,875
	 

	90
	24-12
	11
	 
	Bs Nguyễn Ngân Hà, khoa Sanh A
	80,281
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	81,281
	32,406
	48,875
	 

	91
	27-12
	 
	79
	Mua bánh kẹo tặng quà đồng bào nghèo ở Gia Lai
	81,281
	 
	 
	 
	20,800
	20,800
	 
	60,481
	11,606
	48,875
	 

	92
	27-12
	 
	80
	Thăm vợ nhân viên nằm viện ( ktv Hữu Phúc ,xét nghiệm )
	60,481
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	59,481
	11,606
	47,875
	 

	93
	31-12
	 
	81
	Đoàn Thị Hồng Nhung, 1993, Đức Hòa ,Long An
	59,481
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	58,481
	10,606
	47,875
	 

	94
	31-12
	 
	82
	Tiền xe chở đoàn khám từ thiện ngày 28-12 ở Mepu, Bình Thuận
	58,481
	 
	 
	 
	5,800
	5,800
	 
	52,681
	4,806
	47,875
	 

	95
	31-12
	 
	83
	Mua 200 bao đựng gạo loại 10kg
	52,681
	 
	 
	 
	150
	150
	 
	52,531
	4,656
	47,875
	 

	96
	31-12
	 
	84
	Tiền điện thoại tháng 11/2013
	52,531
	 
	 
	 
	138
	 
	138
	52,393
	4,656
	47,737
	 

	97
	31-12
	 
	85
	Lương chuyên trách tháng 12/2013
	52,393
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	48,393
	4,656
	43,737
	 

	98
	02-01
	 
	86
	In 03 băng rôn đi từ thiện của hội CTD8
	48,393
	 
	 
	 
	210
	210
	 
	48,183
	4,446
	43,737
	 

	99
	06-01
	 
	87
	Viếng đám ma mẹ ruột nhân viên mất (nhs Thanh Vân, khoa CĐH Ả mất )
	48,183
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	47,883
	4,446
	43,437
	 

	100
	06-01
	 
	88
	Mua thuốc đi từ thiện Gia Lai
	47,883
	 
	 
	 
	4,317
	4,317
	 
	43,566
	129
	43,437
	 

	101
	06-01
	12
	 
	Thùng từ thiện tháng 12/2013
	43,566
	11,047
	9,942
	1,105
	 
	 
	 
	54,613
	10,071
	44,542
	 

	102
	06-01
	13
	 
	Thu tiền nhân viên tham gia từ thiện GiaLai
	54,613
	31,500
	31,500
	 
	 
	 
	 
	86,113
	41,571
	44,542
	 

	103
	06-01
	14
	 
	Tiền cơm cho người  nghèo vùng Cao Nguyên  2013 đợt 2
	86,113
	13,800
	12,420
	1,380
	 
	 
	 
	99,913
	53,991
	45,922
	 

	104
	06-01
	 
	89
	Mua 70 thùng mì Hello tặng quà đồng bào nghèo GiaLai
	99,913
	 
	 
	 
	16,660
	16,660
	 
	83,253
	37,331
	45,922
	 

	105
	06-01
	 
	90
	Mua bánh kẹo tặng quà tết đồng bào nghèo Gia Lai
	83,253
	 
	 
	 
	13,400
	13,400
	 
	69,853
	23,931
	45,922
	 

	106
	06-01
	 
	91
	Mua 324 gói bột ngọt Vedan loại 454g tặng đồng bào GiaLai
	69,853
	 
	 
	 
	7,923
	7,923
	 
	61,930
	16,008
	45,922
	 

	107
	06-01
	 
	92
	Mua 7 thùng bột canh cao cấp Thiên Hương đi từ thiện Mépu GiaLai
	61,930
	 
	 
	 
	896
	896
	 
	61,034
	15,112
	45,922
	 

	108
	06-01
	 
	93
	Tiền xe chở cơm từ thiện tháng 12/2013
	61,034
	 
	 
	 
	1,260
	1,260
	 
	59,774
	13,852
	45,922
	 

	109
	06-01
	 
	94
	Tiền thuê xe tải chở hàng từ thiện đi GiaLai
	59,774
	 
	 
	 
	10,000
	10,000
	 
	49,774
	3,852
	45,922
	 

	110
	06-01
	 
	95
	Bồi dưỡng tài xế và phụ xế xe Vinasun, Mai Linh đi từ thiện GiaLai từ 03-01 đến  06-01-2014
	49,774
	 
	 
	 
	6,000
	 
	6,000
	43,774
	3,852
	39,922
	 

	111
	06-01
	 
	96
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 12/2013
	43,774
	 
	 
	 
	552
	 
	552
	43,222
	3,852
	39,370
	 

	112
	07-01
	 
	97
	Tiền ăn, nước uống ,chi phí cho đoàn đi từ thiện Gia Lai từ 03-01 đến 06-01
	43,222
	 
	 
	 
	22,028
	 
	22,028
	21,194
	3,852
	17,342
	 

	113
	07-01
	 
	98
	Tiền xe chở quần áo từ hội CTĐ về bệnh viện
	21,194
	 
	 
	 
	350
	350
	 
	20,844
	3,502
	17,342
	 

	114
	11-01
	 
	99
	Mua 25 gói bột ngọt, 9 thùng bột canh tặng nhân viên v2 đồng bao nghèo Bù Gia Mập
	20,844
	 
	 
	 
	1,759
	1,759
	 
	19,085
	1,743
	17,342
	 

	115
	15-01
	 
	100
	Mua bánh, mì helle 30 thùng, sữa 542 lon, kẹo phát quà tết cho BCH ,người nghèo, bệnh nhân và hội viên khó khăn
	19,085
	 
	 
	 
	17,128
	 
	17,128
	1,957
	1,743
	214
	 

	116
	17-01
	15
	 
	Nhà hảo tâm ủng hộ hội CTĐ (đính kèm danh sách )
	1,957
	24,300
	21,870
	2,430
	 
	 
	 
	26,257
	23,613
	2,644
	 

	117
	21-01
	 
	101
	Nguyễn Thị Minh Nhật, 1972, p5, q11
	26,257
	 
	 
	 
	629
	629
	 
	25,628
	22,984
	2,644
	bệnh nhân

	118
	21-01
	 
	102
	Viếng đám ma ba nhân viên mất ( bs Yến Nhi, khoa HSCC )
	25,628
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	25,428
	22,984
	2,444
	người nhà nhân viên

	119
	22-01
	 
	103
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Bù Gia Mập
	25,428
	 
	 
	 
	2,178
	2,178
	 
	23,250
	20,806
	2,444
	 

	120
	22-01
	 
	104
	Mua thuốc đi khám cho các hộ chính sách khó khăn và 02 bà mẹ VN anh hùng
	23,250
	 
	 
	 
	555
	555
	 
	22,695
	20,251
	2,444
	 

	121
	22-01
	 
	105
	Tiền xe nhân viên đi họp lãnh cờ, bằng khen của hội CTĐ
	22,695
	 
	 
	 
	160
	160
	 
	22,535
	20,091
	2,444
	 

	122
	22-01
	 
	106
	Tiền tặng 02 bà mẹ Việt Nam anh hùng
	22,535
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	21,535
	19,091
	2,444
	 

	123
	23-01
	 
	107
	Mua bánh, bột canh Thiên Hương, mì hello lẩu xào cho đồng bào nghèo
	21,535
	 
	 
	 
	15,096
	15,096
	 
	6,439
	3,995
	2,444
	 

	124
	23-01
	 
	108
	Tiền điện thoại tháng 12/2013
	6,439
	 
	 
	 
	128
	 
	128
	6,311
	3,995
	2,316
	 

	125
	24-01
	16
	 
	Tiền khen thưởng của hội CTĐ thành phố
	6,311
	5,000
	 
	5,000
	 
	 
	 
	11,311
	3,995
	7,316
	 

	126
	27-01
	 
	109
	Mua 38kg lạp xưởng tặng quà ban CH hội , hội viên khó khăn
	11,311
	 
	 
	 
	6,460
	 
	6,460
	4,851
	3,995
	856
	 

	127
	27-01
	 
	110
	Bồi dưỡng lái xe đi khám bệnh từ thiện ở Bù Gia Mập
	4,851
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	4,551
	3,995
	556
	 

	128
	28-01
	17
	 
	Nguyễn Thị Hương, Phạm Văn Hai, Tân Bình
	4,551
	10,000
	9,000
	1,000
	 
	 
	 
	14,551
	12,995
	1,556
	 

	129
	28-01
	18
	 
	Các nhà hảo tâm ủng hộ lần 2 ( đính kèm danh sách )
	14,551
	2,100
	2,100
	 
	 
	 
	 
	16,651
	15,095
	1,556
	 

	130
	28-01
	 
	111
	Thăm nhân viên nằm viện ( Tâm , tổ Bảo Trì)
	16,651
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	15,651
	15,095
	556
	nhân viên

	131
	28-01
	 
	112
	Phát tiền tết cho bệnh nhân nghèo nằm viện đón giao thừa (100 người)
	15,651
	 
	 
	 
	5,000
	5,000
	 
	10,651
	10,095
	556
	 

	132
	28-01
	 
	113
	Lương tháng 13 cho nhân viên chuyên trách
	10,651
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	6,651
	6,095
	556
	 

	133
	28-01
	 
	114
	Lương chuyên trách tháng 01/2014
	6,651
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	2,651
	2,095
	556
	 

	134
	05-02
	19
	 
	Thùng từ thiện tháng 01/2014
	2,651
	7,345
	6,610
	735
	 
	 
	 
	9,996
	8,705
	1,291
	 

	135
	10-02
	20
	 
	Trần Thị Lệ Hằng, Tân Định, quận I
	9,996
	2,000
	2,000
	 
	 
	 
	 
	11,996
	10,705
	1,291
	 

	136
	11-02
	 
	115
	Nguyễn Thị Hồng, 1979, Gò Dầu, Tây Ninh
	11,996
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	11,496
	10,205
	1,291
	 

	137
	22-02
	 
	116
	Tiền điện thoại tháng 01-2014
	11,496
	 
	 
	 
	102
	 
	102
	11,394
	10,205
	1,189
	 

	138
	24-02
	 
	117
	Mua bánh creamy tặng hội viên hiến máu ngày 25-02-2014
	11,394
	 
	 
	 
	2,640
	2,640
	 
	8,754
	7,565
	1,189
	 

	139
	25-02
	21
	 
	Tiền vận động hiến máu ngày 25/02/2014
	8,754
	2,850
	 
	2,850
	 
	 
	 
	11,604
	7,565
	4,039
	 

	140
	25-02
	22
	 
	Phan Thị Hữu Đức, khoa Dược
	11,604
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	11,804
	7,765
	4,039
	 

	141
	26-02
	23
	 
	Bùi Thị Thu Hồng, khoa GPBL
	11,804
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	12,004
	7,965
	4,039
	 

	142
	27-02
	 
	118
	Mua thuốc khám từ thiện ngày 01/03/2014 ở Nhà Bè
	12,004
	 
	 
	 
	495
	495
	 
	11,509
	7,470
	4,039
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	Lũy kế
	 
	418,314
	348,083
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tồn quỹ quý IV/2013 mang qua
	38,829
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tổng thu trong quý 
	418,314
	 
	 
	( Chi quản lý quí I : 4,650,000 đồng =  1,11% tổng thu )
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tổng chi trong quý 
	445,634
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  II/2014
	11,509
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


